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BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng, chống thiên tai ngày 18/7/2026
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI
1. Tình hình mưa
- Mưa ngày (19h/17/7-19h/18/7): Khu vực miền núi phía Bắc, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa phổ biến từ 20-60mm, riêng Lai Châu có nơi trên 100mm; một số trạm có lượng mưa lớn như: Ka Lăng (Lai Châu) 199mm, Mường Tè (Lai Châu) 167mm, Tả Củ Tỷ (Lào Cai) 73mm, Yên Minh (Tuyên Quang) 78mm, Tà Pao (Lâm Đồng) 73mm. 
- Mưa đêm (19h/18/7-07h/19/7): Khu vực miền núi phía Bắc có mưa phổ biến từ 20-60mm, có nơi mưa to đến rất to; một số trạm có lượng mưa lớn như: Thượng Sơn (Tuyên Quang) 116mm, Giáp Trung (Tuyên Quang) 86mm, Trung Lèng Hồ (Lào Cai) 70mm, Tả Củ Tỷ (Lào Cai) 68mm, Thạch Lâm (Cao Bằng) 65mm. 
- Mưa 3 ngày (19h/15/7-07h/19/7): Khu vực miền núi phía Bắc có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 150-300mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Chế Tạo (Lào Cai) 569mm; Nậm Păm (Sơn La) 438mm; Tủa Sín Chải (Lai Châu) 380mm; Nà Tấu (Điện Biên) 366mm; Chiềng Khay (Sơn La) 321mm.
Dự báo: Ngày và đêm 19/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h). Ngoài ra, chiều tối và đêm 19/7, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.
Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.
2. Tin cảnh báo lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ
 Từ ngày 19-20/7, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên từ 2-4m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu sông Thao, sông Lô và các sông thuộc hệ thống Thái Bình lên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2.
Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: cấp 1.
3. Tin dự báo mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển
Ngày và đêm 19/7, Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao trên 2,0m.
4. Tin dự báo nắng nóng ở khu vực Trung Bộ
Ngày 19/7, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ. Ngày 19-20/7, khu vực từ Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.
Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.
	II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
1. Các sông khu vực Bắc Bộ: Mực nước lúc 07h00 ngày 19/7 trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 3,93m; sông Thái Bình tại trạm Phả Lại là 1,65m. Dự báo mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội, trên sông Thái Bình tại trạm Phả Lại dao động theo điều tiết của hồ chứa và ảnh hưởng của thủy triều.
2. Các sông khu vực Trung Bộ: Mực nước các sông biến đổi chậm theo điều tiết hồ chứa và ảnh hưởng của thủy triều.
3. Các sông khu vực Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm theo triều. Đến ngày 22/7, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại trạm Tân Châu ở mức 1,85m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc ở mức 1,95m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU
1. Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl 
(m)
	Hhl
 (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	Hqt[footnoteRef:1] [1: Hqt: Theo quy trình vận hành, từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 20 tháng 7, nếu không cắt lũ, vận hành điều tiết hạ dần mực nước các hồ về cao trình mực nước cao nhất trước lũ trong thời kỳ lũ chính vụ.] 

(m)

	Sơn La
	7h
	18/7
	198,03
	118,19
	4.672
	3.283
	197,3

	
	
	19/7
	198,47
	118,14
	3.125
	3.229
	

	Hòa Bình
	7h
	18/7
	103,61
	13,41
	4.442
	4.442
	101

	
	
	19/7
	103,49
	13,32
	3.916
	4.421
	

	Tuyên Quang
	7h
	18/7
	103,58
	50,43
	750
	750
	105,2

	
	
	19/7
	103,45
	50,45
	1.043
	752
	

	Thác Bà
	7h
	18/7
	52,11
	23,74
	285
	298,80
	56

	
	
	19/7
	52,10
	22,84
	270
	0
	


Hồ Hòa Bình mở 01 cửa xả đáy từ 11h00 ngày 11/7/2026.
2. Tình hình đê điều
Trong ngày trực ban không ghi nhận thông tin sự cố đê điều xảy ra trên các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt.
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ
- Ngày 17/7/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 49/CĐ-TTg về việc chủ động ứng phó với mưa lớn khu vực miền núi Bắc Bộ.
- Ngày 16/7/2026, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành văn bản số 30/BCĐ-BNNMT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.
- Sáng ngày 19/7/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức đoàn công tác do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp - Ủy viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia làm trưởng đoàn trực tiếp đến hiện trường, phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, thăm hỏi, động viên người dân khu vực chịu thiệt hại do mưa lũ. 
- Ngày 18/7/2026, Bộ Quốc phòng đã ban hành Công điện số 5244/CĐ-BQP về việc chủ động ứng phó với mưa lớn khu vực miền núi Bắc Bộ; ngày 17/7/2026, Bộ Tổng Tham mưu đã ban hành Công điện số 4368/CĐ-CTM về việc chủ động ứng phó với mưa lớn khu vực miền núi Bắc Bộ; chiều ngày 18/7, đoàn công tác của Quân khu 2 đi kiểm tra, phối hợp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu.
- Ngày 18/7/2026, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an đã ban hành Công điện số 03/CĐ-BCH về chủ động ứng phó với mưa lớn khu vực miền núi Bắc Bộ. Công an các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Sơn La đã huy động 1.086 lượt CBCS, 1.049 lượt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở, 210 lượt phương tiện để tham gia cứu hộ, cứu nạn, ứng phó mưa lũ.
- Các Bộ: Xây dựng, Công Thương đã ban hành Công điện, văn bản chỉ đạo ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất.
- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, đê điều; chuyển các thông tin dự báo, cảnh báo đến các địa phương để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó thiên tai; phối hợp với Zalo Việt Nam nhắn tin, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống thiên tai tới 10,3 triệu người dân tại các khu vực dự báo ảnh hưởng bởi mưa lớn, lũ, lũ quét và sạt lở đất; cử đoàn công tác đến xã Mường Than, tỉnh Lai Châu trong ngày 18/7/2026 để phối hợp với chính quyền địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ.
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Công văn hỏa tốc số 6030/UBND-KTN ngày 17/7/2026 chỉ đạo cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất; đồng thời, huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm 04 người mất tích, tiếp cận các khu vực bị chia cắt và di dời khẩn cấp các hộ trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, khơi thông dòng chảy, xử lý thông tuyến giao thông.
- Các địa phương tổ chức trực ban; chủ động theo dõi thời tiết, thông tin dự báo, cảnh báo và triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả.
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI 
Theo báo cáo của các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất từ ngày 15-18/7/2026 đã gây thiệt hại như sau:
- Về người: 04 người chết, 04 người mất tích và 09 người bị thương tại tỉnh Lai Châu.
- Về nhà ở: 21 nhà bị sập (Lai Châu 18; Sơn La 03); 144 nhà bị hư hỏng (Lào Cai 66; Lai Châu 27; Điện Biên 27; Sơn La 24); 275 nhà di dời khẩn cấp (Lào Cai 224, Lai Châu 26, Điện Biên 01, Sơn La 24); 64 nhà bị ảnh hưởng do ngập, sạt lở (Lai Châu 45; Điện Biên 17, Sơn La 02).
[bookmark: _GoBack]- Về nông nghiệp: 696,3ha lúa, hoa màu bị thiệt hại (Lào Cai 68,16ha; Lai Châu 407,54ha; Điện Biên 26,85ha; Sơn La 193,75ha).
- Về chăn nuôi: 28 con súc, 62 con gia cầm bị thiệt hại.
- Về giao thông: Sạt lở nhiều điểm trên các tuyến đường tại Lai Châu: quốc lộ (QL4H, QL12, QL32, QL 279), đường tỉnh (ĐT 127, 128, 129, 133, 133B, 134, 135, 138, 138C); tại Sơn La (32 vị trí ĐT 109); tại Điện Biên (QL12, QL279, ĐT 143) và các tuyến đường liên thôn, liên xã.
Trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, hiện còn ách tắc, chưa thông tuyến tại một số vị trí trên QL32 tỉnh Lai Châu và 18 vị trí ĐT 109 tỉnh Sơn La.
Ước tính tổng thiệt hại khoảng 255,04 tỷ đồng (Lai Châu 190; Lào Cai 16,7; Sơn La 46,04; Điện Biên 2,3). 
Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, cập nhật thống kê thiệt hại./.
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